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STT SBD CMND Họ Tên
Mã 

trường
Mã ngành

Điểm trúng 

tuyển (Đã bao 

gồm ƯT, KK)

1 02038133 075206010676 TRƯƠNG GIA BẢO KMA 7480202KMP 29.75

2 02049940 079300003788 TẤT TIỂU LINH KMA 7480202KMP 28.8

3 02049895 079205009853 LƯƠNG VĨ LÂN KMA 7480202KMP 27.52

4 02020748 079206010289 NGUYỄN ĐĂNG HUY KMA 7480202KMP 27.4

5 02023663 079206006452 NGUYỄN HÀ NAM KMA 7480202KMP 27

6 36000094 062306004778 NGUYỄN NGỌC THANH HÀ KMA 7480202KMP 26.67

7 02031703 079306002752 HOÀNG PHƯƠNG LINH KMA 7480202KMP 26.59

8 02037639 056206001332 NGUYỄN MINH THÔNG KMA 7480202KMP 26.45

9 42014487 068206006435 HOÀNG HUY NGỌC HUẤN KMA 7480202KMP 26.17

10 47004288 060206004285 BÙI TẤN HIẾU KMA 7480202KMP 26.17

11 60004313 095206004795 MAI ĐINH KHANG KMA 7480202KMP 26.13

12 47005104 060206006714 MAI THẾ TÔN KMA 7480202KMP 26.04

13 37009290 052206003983 CAO TẤN PHÁT KMA 7480202KMP 26.03

14 02057245 079306009195 NGUYỄN ĐỖ BẢO NGỌC KMA 7480202KMP 25.9

15 02062306 079206018715 HOÀNG TRUNG THÀNH KMA 7480202KMP 25.85

16 38002184 064206001048 LÊ ĐỨC HOÀNG KMA 7480202KMP 25.8

17 35008702 051206004550 VÕ HỮU HOÀNG THẠCH KMA 7480202KMP 25.75

18 39009532 054206006894 NGUYỄN THANH HẢI KMA 7480202KMP 25.75

19 32003357 045206000477 NGUYỄN BÁ ĐỨC KMA 7480202KMP 25.71

20 45003114 058306002073 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN KMA 7480202KMP 25.7

21 02014460 052206002569 PHẠM HOÀNG ĐẠI HẢI KMA 7480202KMP 25.65

22 38014915 064206000720 NGUYỄN TRẦN MINH QUÂN KMA 7480202KMP 25.64

23 40000752 066206007748 NGUYỄN QUANG HẬU KMA 7480202KMP 25.64

24 02026155 079206008575 LÊ HOÀNG TUẤN KMA 7480202KMP 25.6

25 02031155 079206026663 NGUYỄN HỮU ĐẠI KMA 7480202KMP 25.6

26 48004647 075206021938 TRẦN NHẬT DUY KMA 7480202KMP 25.6

27 55005034 092206013562 ĐẶNG TẤN LỘC KMA 7480202KMP 25.6

28 45005530 058206000375 HUỲNH NGỌC PHÚ KMA 7480202KMP 25.59

29 60003095 095206010020 NGUYỄN THANH HÀO KMA 7480202KMP 25.59

30 61010123 096206001232 NGUYỄN HOÀNG TRIỆU KMA 7480202KMP 25.59

31 49007910 080206016710 HUỲNH NHẬT QUANG KMA 7480202KMP 25.57

32 36001877 062306001761 QUẢNG THỊ NGỌC HOA KMA 7480202KMP 25.55

33 41014238 056206009432 NGUYỄN MAI THÀNH QUANG KMA 7480202KMP 25.52

34 48010393 075206023273 ĐỖ QUỐC HƯNG KMA 7480202KMP 25.52

35 42003095 070306010175 NGUYỄN NGỌC KHÁNH HÂN KMA 7480202KMP 25.51

36 63000268 067206000103 LÊ TRỌNG ĐỨC KMA 7480202KMP 25.51

37 02021674 058206007039 NGUYỄN THANH TÂM KMA 7480202KMP 25.5

38 28015974 038206028618 NGUYỄN HẢI ĐĂNG KMA 7480202KMP 25.47

39 28030509 038206012435 NGUYỄN THẾ HOANH KMA 7480202KMP 25.47

40 47010087 060206006122 HOÀNG BÁ TÚ KMA 7480202KMP 25.47

41 52010973 077306005926 ĐẶNG HỒNG ÂN KMA 7480202KMP 25.47

42 40020408 066206006190 LÊ THẾ TRƯỜNG KMA 7480202KMP 25.46

43 02063141 001306060001 NGUYỄN THỊ MỸ HÂN KMA 7480202KMP 25.45

44 30017046 042206000617 PHẠM TUẤN TÚ KMA 7480202KMP 25.43

45 53003384 082206001034 LƯU NHẬT KHANG KMA 7480202KMP 25.43

46 01022986 001206014423 NGUYỄN TUẤN NGHĨA KMA 7480202KMP 25.4

47 38002193 064206016730 TRẦN MẠNH HÙNG KMA 7480202KMP 25.36
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48 38013711 064206000607 NGUYỄN ĐỨC LONG KMA 7480202KMP 25.36

49 40018696 067206005806 HÀ TRUNG KIÊN KMA 7480202KMP 25.36

50 47004130 060206006080 PHẠM TRUNG TRỰC KMA 7480202KMP 25.36

51 37004430 052306007107 HUỲNH THỊ TUYẾT NGÂN KMA 7480202KMP 25.33

52 40019688 066206013660 PHẠM HUY THẮNG KMA 7480202KMP 25.31

53 44012238 038206005147 LỮ ĐĂNG QUANG VINH KMA 7480202KMP 25.31

54 37005580 052206016017 ĐOÀN THANH DUY KMA 7480202KMP 25.29

55 48013047 075206006490 LÊ THANH LIÊM KMA 7480202KMP 25.29

56 56005349 083206004630 ĐẶNG TRƯỜNG THỊNH KMA 7480202KMP 25.29

57 38013280 052206007809 HÀ THẾ DŨNG KMA 7480202KMP 25.28

58 48006143 042206011873 NGUYỄN NGỌC ĐỨC KMA 7480202KMP 25.26

59 60000508 093306007451 LÊ PHƯỢNG VY KMA 7480202KMP 25.26

60 35009047 051206005554 NGUYỄN BÁ HƯNG KMA 7480202KMP 25.24

61 42007092 068206008063 NGUYỄN PHI HÙNG KMA 7480202KMP 25.23

62 43003513 070306002471 HỒ NGỌC HÒA KMA 7480202KMP 25.23

63 47000155 060206009177 ĐỖ HỒNG HÀ KMA 7480202KMP 25.22

64 02036468 034206000474 PHẠM TUẤN TÚ KMA 7480202KMP 25.2

65 02038395 082206003509 PHẠM THANH TÂM KMA 7480202KMP 25.2

66 02067249 042305008968 NGUYỄN TRANG NHUNG KMA 7480202KMP 25.2

67 30015855 042206012141 NGUYỄN HOÀNG PHÚC KMA 7480202KMP 25.19

68 38011959 064206006243 ĐOÀN PHÚ TRỌNG KMA 7480202KMP 25.19

69 34012928 049206006128 MAI QUỐC PHÁP KMA 7480202KMP 25.15

70 57008923 086206005121 MAI HỮU TIẾN KMA 7480202KMP 25.15

71 40001105 066206007927 TRỊNH LŨY TẠO KMA 7480202KMP 25.14

72 47011830 060306012375 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY KMA 7480202KMP 25.1

73 37007782 052206014139 NGUYỄN QUỐC TOÀN KMA 7480202KMP 25.07

74 02012248 079206041097 TRẦN MẠNH DŨNG KMA 7480202KMP 25.05

75 51007160 089206006230 NGUYỄN HOÀNG VINH KMA 7480202KMP 25.05

76 37002077 052206002136 NGUYỄN BẢO TOÀN KMA 7480202KMP 25.02

77 50000238 087206013609 LÊ MINH KHANG KMA 7480202KMP 25.01

78 02063524 030206004741 VŨ HOÀNG LINH KMA 7480202KMP 25

79 02079022 092306009462 PHAN YẾN NHI KMA 7480202KMP 24.97

80 40010427 066206002215 NGUYỄN PHI THIÊN KMA 7480202KMP 24.96

81 04001261 048206001862 TRẦN NGUYỄN PHƯỚC PHÚ KMA 7480202KMP 24.95

82 59003844 094306012068 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN KMA 7480202KMP 24.92

83 41004470 056206007253 HUỲNH ĐỨC TÀI KMA 7480202KMP 24.91

84 53000371 082206002799 LƯƠNG TRẦN HUY PHÚC KMA 7480202KMP 24.91

85 02038105 079306006371 PHẠM PHƯƠNG ANH KMA 7480202KMP 24.9

86 02086597 051206000017 NGUYỄN VĂN DUY HƯNG KMA 7480202KMP 24.9

87 34005553 049206013012 NGUYỄN TRANG DUY HOÀN KMA 7480202KMP 24.88

88 43005379 070206009877 LÊ VŨ PHƯỚC KMA 7480202KMP 24.87


